DANH MỤC 
Về việc mời cung cấp báo giá Sữa để thực hiện chế độ bồi dưỡng cho viên chức, người lao động 6 tháng cuối năm 2024
(Kèm theo thông báo số:        /TB-BVĐK ngày       tháng        năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

	TT
	Tên hàng hóa
	Quy cách đóng gói
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Nước sản xuất
	Số lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền
	
Ghi chú


	1
	Sữa đặc có đường ông thọ đỏ 
	Lon thiếc
 380 gam/Lon
	- Thành phần: Đường >= 47,2%, sữa >= 44,4%, dầu thực vật >= 8,1%, Lactoza. Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g (Năng lượng 341 Kcal, chất đạm 4,8g, chất béo 11,3g, calci 160mg) hoặc tương đương
	Lon
	Việt Nam
	11.479
	
	
	

	2
	Sữa tươi tiệt trùng có đường 
	Hộp giấy 
180 ml/hộp
	- Thành phần: Sữa tươi >= 95,9%, đường >= 3,8%, chất ổn định (471, 460(i), 407, 466), Vitamin (natri ascorbat, A, D3), khoáng chất (natri selenit), không sử dụng chất bảo quản hoặc tương đương
	


Hộp
	Việt Nam
	5.730
	
	
	

	3
	Sữa chua có đường
	Hộp nhựa HIPS
100 gam/hộp
	- Thành phần: Sữa >= 87.4%, (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), đường>= 9.5%, dầu thực vật, gelatin thực phẩm, chất ổn định (1422,471), men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus, Vitamin (D3, A) hoặc tương đương
	Hộp
	Việt Nam
	1.177
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng:
	
	
	18.386
	
	
	



